Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI 
VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	TRÁCH NHIỆM

	1
	Cập nhật các nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở vào phần mềm.
	Hàng ngày
	Các chuyên viên dự thảo 

	2
	Thông báo tổng hợp việc cập nhật các nhiệm vụ vào phần mềm của toàn bộ các chuyên viên. 
	20-24 hàng tháng 
	Bộ phận văn thư (thực hiện theo biểu mẫu)

	3
	Cập nhật việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao nhiệm vụ vào phần mềm .
	Hàng ngày
	Các chuyên viên theo dõi; thẩm định trên cơ sở báo cáo của đơn vị được giao nhiệm vụ để xác định trạng thái thực hiện 

	4
	Tham mưu văn bản đôn đốc các đơn vị quá hạn thực hiện nhiệm vụ (trong vòng 03 ngày làm việc).
	Hàng ngày

	Các chuyên viên theo dõi 

	5
	Theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ vào báo cáo tháng; đồng thời gửi các Phó Chánh Văn phòng phụ trách. 
	20 - 24 hàng tháng 
	Trưởng phòng, Chuyên viên 

	6
	Tổng hợp chung báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại báo cáo chỉ đạo điều hành và giao ban hàng tháng của Sở Y tế; đề xuất xử lý những vướng mắc.
	Tháng, quý, năm
	Chánh Văn phòng


SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ
BỘ PHẬN VĂN THƯ
Số:         /YKCD- ....

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                       

                  Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20


BÁO CÁO

Tổng hợp việc cập nhật nhiệm vụ Sở Y tế, Ban giám đốc Sở giao
(từ ngày    /    /20…. đến ngày    /      /20….)

	STT
	Họ và tên (người dự thảo VB)
	Tổng số VB cập nhật
	Số VB cập nhật đúng hạn
	Số VB cập nhật trễ hạn
	Chưa cập nhật
	Tỷ lệ đúng hạn

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	


<kiến nghị và đề xuất (nếu có)>

 
	
	Người lập

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VĂN PHÒNG

Số:         /SYT-<lĩnh vực>

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                       

                   Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20





Kính gửi: <đơn vị được giao nhiệm vụ>
Ngày <  / /20>, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số <số/ký hiệu> <trích yếu> trong đó giao <tổng số> nhiệm vụ cho <đơn vị>,  qua tổng hợp, Văn Phòng Sở Y Tế xin thông báo đến <đơn vị> <tổng số> nhiệm vụ chưa thực hiện như sau:

1. … /ngày yêu cầu thực hiện/tình trạng;

2. … /ngày yêu cầu thực hiện/tình trạng;

3. ...

Đề nghị <đơn vị> nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- …..;
- Lưu: VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


PHÂN CÔNG 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO 
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN
	TRÁCH NHIỆM

	1
	Cập nhật các nhiệm vụ 
	Hàng ngày (khi nhận được văn bản giao nhiệm vụ)
	Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng HCTC

	2
	Tổ chức thực hiện 
	Chỉ đạo, phân công thực hiện theo yêu cầu về nội dung và thời gian
	Thủ trưởng đơn vị

	3
	Báo cáo kết quả thực hiện 
	Hàng ngày (khi báo cáo văn bản thực hiện nhiệm vụ)
	Thủ trưởng đơn vị

	4
	Tổng hợp báo cáo chung gửi Sở Y tế
	Hàng tháng, quý, năm
	Thủ trưởng đơn vị


SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phụ lục IV
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

<TÊN ĐƠN VỊ>

Số:         /BC-YKCD

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                       

                  Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20


BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Y tế, Ban giám đốc Sở giao

Đến ngày <  / /20>, <Đơn vị được giao nhiệm vụ> đã nhận được <số lượng Nội dung theo dõi>; qua tổng hợp, tình hình thực hiện các nội dung theo dõi như sau:

I. TỔNG HỢP:

1. Chưa thực hiện: 
<tổng số>


Trong đó 



Chưa đến hạn: 
<tổng số>



Đã quá hạn:
<tổng số>

2. Đang thực hiện:
<tổng số>


3. Đã hoàn thành:
<tổng số>

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỤ THỂ:


	Stt
	Văn bản 
	Thời gian 
thực hiện
	Nội dung 
theo dõi
	Tình hình 
thực hiện

	Chưa thực hiện

	
	Số hiệu
(Ngày ban hành)
	
	
	(trường hợp quá hạn phải nêu rõ lý do)

	
	
	
	
	

	Đang thực hiện

	
	
	
	
	

	Đã hoàn thành

	
	
	
	
	


 


III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

	
	<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN>

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VĂN PHÒNG

Số:         /BC-VPSYT

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                       

      Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20


BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Y tế, Ban giám đốc giao

Đến ngày <  / /20>, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành <tổng số> văn bản giao nhiệm vụ; qua tổng hợp, Văn Phòng Sở Y Tế báo cáo tình hình thực hiện như sau:
	STT
	Đơn vị
	Chưa thực hiện
	Đang thực hiện
	Đã hoàn thành

	1. 
	
	Trong hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn

	2. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- ………………;

- Lưu: VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục VI
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT, ngày     tháng    năm 2017)


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VĂN PHÒNG

Số:         /BC -VPSYT

	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc                       

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 20


BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình công tác của Sở Y tế

	STT
	Đơn vị
	Số đề án phải trình trong tháng....
	Tổng số đề án đã trình
	Số đề án đã ban hành
	Số đề án chưa trình
	Tỷ lệ đề án đã trình

	1. 
	
	Số đề án đăng ký đầu năm
	Số đề án giao thêm
	Số đề án xin chuyển, rút khỏi CTCT
	Tổng số đề án phải trình
	
	
	
	

	2. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Cơ quan....
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- ……….;

- Lưu: VT.
	CHÁNH VĂN PHÒNG

(ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục VII: Danh sách các đơn vị triển khai Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo & văn bản ban hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

	STT
	Tên đơn vị
	Tên miền phần mềm YKCD của các đơn vị
	Tên miền phần mềm YKCD trên môi trường internet của các đơn vị

	1
	Bệnh viện Đa Khoa Chân Mây
	ykcd.bvcmay.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvcmay.thuathienhue.gov.vn

	2
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	ykcd.bvlbp.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvlbp.thuathienhue.gov.vn

	3
	Bệnh viện Mắt
	ykcd.bvmat.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvmat.thuathienhue.gov.vn

	4
	Bệnh viện Phong và Da Liễu
	ykcd.bvpdlieu.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvpdlieu.thuathienhue.gov.vn

	5
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	ykcd.bvphcn.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvphcn.thuathienhue.gov.vn

	6
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt
	ykcd.bvrhm.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvrhm.thuathienhue.gov.vn

	7
	Bệnh viện Tâm Thần
	ykcd.bvtthan.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvtthan.thuathienhue.gov.vn

	8
	Bệnh viện Y học Cổ truyền
	ykcd.bvyhct.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvyhct.thuathienhue.gov.vn

	9
	Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền
	ykcd.bvbdien.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvbdien.thuathienhue.gov.vn

	10
	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	ykcd.ccdso.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.ccdso.thuathienhue.gov.vn

	11
	Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm
	ykcd.ccatvstp.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.ccatvstp.thuathienhue.gov.vn

	12
	Phòng bảo vệ sức khỏe cán bộ
	ykcd.pbvskcb.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.pbvskcb.thuathienhue.gov.vn

	13
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm
	ykcd.hueqc.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.hueqc.thuathienhue.gov.vn

	14
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	ykcd.hiv.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.hiv.thuathienhue.gov.vn

	15
	Trung tâm phòng chống sốt rét ký sinh trùng - côn trùng
	ykcd.ttsrkstct.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.ttsrkstct.thuathienhue.gov.vn

	16
	Trung Tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe
	ykcd.t4g.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.t4g.thuathienhue.gov.vn

	17
	Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115
	ykcd.capcuu115.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.capcuu115.thuathienhue.gov.vn

	18
	Trung tâm y tế huyện A Lưới
	ykcd.bvaluoi.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvaluoi.thuathienhue.gov.vn

	19
	Trung tâm y tế huyện Nam Đông
	ykcd.bvndong.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvndong.thuathienhue.gov.vn

	20
	Trung tâm y tế huyện Phong Điền
	ykcd.bvpdien.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvpdien.thuathienhue.gov.vn

	21
	Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc
	ykcd.bvploc.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvploc.thuathienhue.gov.vn

	22
	Trung tâm y tế huyện Phú Vang
	ykcd.bvpvang.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvpvang.thuathienhue.gov.vn

	23
	Trung tâm y tế huyện Quảng Điền
	ykcd.bvqdien.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvqdien.thuathienhue.gov.vn

	24
	Trung tâm Y tế thành phố Huế
	ykcd.bvtpho.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvtpho.thuathienhue.gov.vn

	25
	Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy
	ykcd.bvhthuy.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvhthuy.thuathienhue.gov.vn

	26
	Trung tâm y tế thị xã Hương Trà
	ykcd.bvhtra.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.bvhtra.thuathienhue.gov.vn

	27
	Trung tâm Giám định Pháp Y
	ykcd.phapy.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.phapy.thuathienhue.gov.vn

	28
	Trung tâm Giám định Y Khoa
	ykcd.ttgdyk.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.ttgdyk.thuathienhue.gov.vn

	29
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản
	ykcd.csskss.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.csskss.thuathienhue.gov.vn

	30
	TTYT Dự Phòng tỉnh
	ykcd.ttytdphong.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.ttytdphong.thuathienhue.gov.vn

	31
	Văn phòng Sở Y tế 
	ykcd.syt.thuathienhue.egov.vn
	ykcd.syt.thuathienhue.gov.vn


